
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

   KHỐI 2 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – ĐỀ SỐ 2 

MÔN TOÁN (Thời gian: 40 phút) 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Tổng của 234 và 337 là: 

A. 571                            B. 403                        C. 316                       D. 531 

 

Câu 2. Hiệu của 821 và 418 là: 

A. 503                   B. 403                        C. 439                      D. 409 

 

Câu 3. Kết của phép tính 456m – 234m + 123m là: 

A. 345m B. 456m C. 244m D. 357m 

 

Câu 4. Một cửa hàng có 72 kg gạo nếp và gạo tẻ. Trong đó có 28 kg gạo nếp. Hỏi cửa hàng 

có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ? 

A. 100 kg                   B. 90 kg              C. 44 kg                      D. 54 kg 

 

Câu 5. Hình vẽ bên có: 

a. Bao nhiêu hình tứ giác? 

A.1 hình                     B. 2 hình            C.  3 hình 

b. Bao nhiêu hình tam giác? 

A. 2 hình                      B.  4 hình            C.   3 hình 

 

Câu 6. Thứ hai tuần này là ngày 24 tháng 12 thì thứ hai tuần sau là ngày: 

A.Ngày 17 tháng 12.                B. Ngày 31 tháng 12.                  C. Cả A, B đều sai. 

 

 

 



PHẦN II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 
 

435 + 38 

…………… 

637 - 153 

…………… 

126 + 32 

…………… 

…………… …………… …………… 

…………… …………… ……………. 

 

Bài 2. Tính 2 bước : 

 

a. 5 cm x 9 – 34 cm  = ……………..…. 

b.                              =……….……….... 

40 dm : 5 + 349 dm =  ……..………........... 

                                = …..………………….. 

 5 x 9 + 47 = ………………... 

                    =…………………. 

39 + 40 : 2 = …………………… 

                  =……………………. 

 

Bài 3. Bao gạo nặng 134kg. Bao gạo nặng hơn bao ngô 18kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu 

ki-lô-gam? 

Bài giải 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

Bài 4. Tính hiệu của hai số biết: số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau, số trừ là  

số lớn nhất có hai chữ số. 

Bài giải 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................



 


